
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Trạng thái Lớp cũ Lớp mới
Học kỳ 
chuyển

1 0117943009 Nguyễn Thế Khải 12/01/2009 Đang học 11A2 11A1 1

2 0150122565 Lê Đức Thắng 11/03/2009 Đang học 11A2 11A1 1

3 0150402422 Lê Trần Minh Đức 16/03/2009 Đang học 11A3 11A1 1

4 0150402430 Lương Tuấn Kiệt 07/01/2009 Đang học 11A3 11A2 1

5 0150402562 Lê Doanh Đạt 26/10/2009 Đang học 11A4 11A2 1

6 0150402462 Nguyễn Thành Đô 18/12/2009 Đang học 11A4 11A2 1

7 0150274577 Nguyễn Duy Minh 10/06/2009 Đang học 11A5 11A2 1

8 0117076566 Bùi Hiếu 27/01/2009 Đang học 11A6 11A2 1

9 0150274567 Trịnh Quang Huy 12/02/2009 Đang học 11A6 11A2 1

10 0152155885 Nguyễn Quý Gia Khánh 25/05/2009 Đang học 11A1 11A3 1

11 0150402489 Văn Phước Đăng Quang 11/06/2009 Đang học 11A1 11A3 1

12 3852155868 Nguyễn Phạm Thanh Hà 29/03/2009 Đang học 11A2 11A3 1

13 0152156192 Dương Đức Mạnh 07/06/2009 Đang học 11A1 11A3 1

14 0150123164 Nguyễn Bảo Long 04/11/2009 Đang học 11D1 11A4 1

15 0150123171 Đoàn Mạnh Quân 09/04/2009 Đang học 11D2 11A4 1

16 0152156228 Nguyễn Văn Thủy 19/08/2009 Đang học 11D3 11A5 1

17 0117951874 Vũ Như Quỳnh 13/04/2009 Đang học 11D4 11D1 1

18 0150402516 Trịnh Trà My 25/09/2009 Đang học 11D1 11D2 1

19 0150402437 Trần Hoàng Yến Nhi 17/01/2009 Đang học 11D2 11D4 1

20 0152155950 Dương Thị Thủy 07/06/2009 Đang học 11A3 11D6 1

21 0117723513 Lê Khánh Linh 10/09/2008 Chuyển đến THPT Tự Lập 11D6 1

22 0117995273 Ngô Ngọc Hoài Anh 05/08/2009 Chuyển đến Trường THPT Xuân Hoà 11D5 1

23 0117920018 Ngô Nguyệt Hoa 22/11/2009 Chuyển đến THPT Minh Phú 11D5 1

24 0117892248 Nguyễn Thu Giang 21/02/2009 Chuyển đến THPT Minh Phú 11D5 1

25 0150762205 Nguyễn Tiến Duy 07/06/2009 Chuyển đến THPT Minh Phú 11D5 1

26 0117892701 Trần Quang Huy 25/07/2009 Chuyển đến THPT Minh Phú 11A6 1

27 0628445252 Trịnh Phương Thảo 28/05/2009 Chuyển đến Trường THPT Chợ Mới 11D5 1

28 0117951781 Đặng Huy Hoàng 29/11/2008 Chuyển đến THPT Minh Phú 12D3 1

29 0150545074 Hoàng Gia Linh 30/12/2008 Chuyển đến THPT Minh Phú 12D6 1

30 0150575384 Phạm Tuấn Anh 23/11/2009 Chuyển đi 11A5 THPT Sóc Sơn 1

31 0150470314 Lê Duy Đạt 16/08/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Vân Nội 1

32 2450676306 Nguyễn Văn Hòa 18/03/2009 Chuyển đi 11A6 Trường THPT Bố Hạ 1

33 0118089006 Nguyễn Hữu Quốc Huy 18/05/2009 Chuyển đi 11D8 THPT Đông Anh 1

34 3450534106 Nguyễn Lê Khánh Huyền 02/08/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Đông Anh 1

35 0150681269 Đào Thị Khánh Linh 10/11/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Cổ Loa 1

36 0150534113 Ngô Phương Linh 21/01/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Đông Anh 1

37 0150481729 Phạm Doãn Bảo Minh 29/10/2009 Chuyển đi 11D7 THPT Đống Đa 1

38 0118089040 Đoàn Mai Phương 15/08/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Sóc Sơn 1

39 0153596458 Nguyễn Hà Trang 04/05/2009 Chuyển đi 11D5 THPT Đông Anh 1

40 0150302702 Nguyễn Tuấn Tú 19/07/2009 Chuyển đi 11D4 THPT Yên Viên 1
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